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KẾ HOẠCH
HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020. UBND tỉnh Phú Thọ xây dựng Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2020, như sau:

I. Thực trạng tình hình.
Từ trường hợp nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện vào năm 1995 đến nay, dịch HIV đã lan rộng, 243/277 xã phường, thị trấn thuộc 13 huyện, thành, thị có người nhiễm HIV. Dịch HIV không chỉ tập trung ở thành phố, thị xã mà còn phát triển nhanh ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Đến nay, số tích lũy nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh là 3.484 người, trong đó bệnh nhân AIDS là 1.243 người và số tử vong do AIDS là 816 người. Đại dịch HIV/AIDS không chỉ mang đến những hệ lụy đối với sự phát triển kinh tế - xã hội mà còn ảnh hưởng lớn đến cuộc sống an toàn và sự phát triển toàn diện của trẻ em. Trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS là đối tượng phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề do HIV/AIDS gây ra như tổn thương tâm lý, hạn chế cơ hội tiếp cận với giáo dục và chăm sóc sức khỏe, sự kỳ thị và phân biệt đối xử từ bạn bè và các thành viên khác trong cộng đồng; Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta phát triển nhanh chóng đang đã đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho hoạt động phòng chống AIDS. Vấn đề di dân phổ biến hơn, dịch HIV/AIDS lan tràn nhanh hơn trong khi đó mạng lưới cán bộ xã hội còn thiếu và chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, đặc biệt là trẻ em thuộc nhóm có nguy cơ cao hơn bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Trong giai đoạn 2015 - 2020 số người nhiễm mới có xu hướng ổn định nhưng diễn biến phức tạp hơn, với nhiều khó khăn, thách thức hơn,đòi hỏi phải tập trung nguồn lực, lựa chọn mục tiêu, giải pháp phù hợp để khống chế đại dịch HIV/AIDS góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh đồng thời giúp cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn và lành mạnh.

II. Đối tượng trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
1. Trẻ nhiễm HIV;

2. Trẻ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi HIV: Trẻ em mồ côi do bố và mẹ hoặc bố hoặc mẹ chết vì lý do liên quan đến HIV/AIDS; trẻ em sống với bố, mẹ hoặc người nuôi dưỡng nhiễm HIV;

3. Trẻ em có nguy cơ cao nhiễm HIV: Trẻ em sử dụng ma tuý, trẻ em là con của người mua dâm, bán dâm, sử dụng ma tuý; trẻ em sống trong các cơ sở trợ giúp trẻ em.

III. Mục tiêu.
1. Mục tiêu chung:
- Nâng cao nhận thức và hành động của xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Tăng cường đầu tư nguồn lực và đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Đảm bảo trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được chăm sóc, được tư vấn thích hợp, được tiếp cận với các dịch vụ giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, các chính sách xã hội theo quy định hiện hành; được sống an toàn cùng bố mẹ, anh chị em ruột hoặc người thân hoặc được sống ở những cơ sở chăm sóc thay thế; trẻ em nhiễm HIV trong diện quản lý được chuẩn đoán, điều trị các bệnh có liên quan đến HIV/AIDS và các bệnh khác.

2. Mục tiêu đến năm 2020:
- Phấn đấu 90% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, vui chơi giải trí và các chính sách xã hội theo quy định.

- Phấn đấu 90% cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở chăm sóc và điều trị cho trẻ em nhiễm HIV, các tổ chức xã hội có liên quan đến trẻ em HIV được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- 100% trường học tạo cơ hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đi học theo nhu cầu.

IV. Nội dung hoạt động và giải pháp chủ yếu:
1. Nội dung hoạt động.
1.1. Cung cấp thông tin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
- Xây dựng và nhân bản tài liệu, cung cấp các thông tin, kiến thức về bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cho đối tượng có liên quan;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Hàng năm, tổ chức các chiến dịch truyền thông, vận động trực tiếp, gián tiếp tại gia đình, cộng đồng, trường học về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Sản xuất, nhân bản các sản phẩm truyền thông về bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp, truyền thông gián tiếp tại cộng đồng, gia đình, trường học về bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cho cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục, học sinh các trường phổ thông, người làm công tác chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng, người cung cấp dịch vụ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

1.2. Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
- Củng cố, hoàn thiện các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và xây dựng mạng lưới liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cộng đồng; Kịp thời có biện pháp quản lý, tác động cần thiết bảo đảm cho việc nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả của các dịch vụ;

- Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em: gói dịch vụ điều trị và chăm sóc cơ bản dành cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tư vấn xét nghiệm HIV; Thực thi các chính sách về giáo dục cho trẻ em theo quy định; chăm sóc tâm lý, dinh dưỡng, phát triển thể chất và chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, tiếp cận với dịch vụ vui chơi giải trí và các chính sách xã hội khác;

- Thí điểm mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng; mô hình chăm sóc thay thế cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và một số mô hình trợ giúp khác.

1.3 Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các ngành, các tổ chức chính trị xã hội các cấp, các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan đến trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, không phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

2. Giải pháp thực hiện.
2.1 Tăng cường công tác quản lí nhà nước về bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:
- Tăng cường vai trò chỉ đạo của các cấp chính quyền đối với công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Xác định đây là trách nhiệm của các cấp chính quyền, địa phương, các ban ngành.

- Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong chỉ đạo, giám sát, phát triển các dịch vụ xã hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Củng cố, kiện toàn và tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ của các ngành, các tổ chức chính trị xã hội các cấp, các nhà cung cấp dịch vụ, các nhóm đồng đẳng có liên quan đến trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Cung cấp thông tin, kiến thức cho người làm công tác quản lý, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS về các dịch vụ, các chế độ chính sách xã hội có liên quan đến trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
2.2 Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
- Huy động sự tham gia rộng rãi của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cộng đồng, cá nhân tham gia công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS .

- Tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ sự giúp đỡ về tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm của các nước, các tổ chức quốc tế để thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

V. Kinh phí.
- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được sử dụng từ các nguồn: Ngân sách Trung ương, địa phương, nguồn viện trợ, huy động từ cộng đồng. Kinh phí chi từ ngân sách Nhà nước được bố trí trong dự toán chi hàng năm của các ngành, địa phương theo quy định hiện hành.

- Kế hoạch thực hiện thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo theo phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Căn cứ nhiệm vụ được giao các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị thực hiện lồng ghép với các chương trình, dự án có liên quan để thực hiện kế hoạch có hiệu quả.

VI. Trách nhiệm của các cơ quan:
1. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

- Chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan tham mưu với UBND tỉnh xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo về bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đồng thời triển khai thực hiện các hoạt động về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm cung cấp thông tin, kiến thức nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS; xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi, giám sát đánh giá về tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Thí điểm mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng; mô hình chăm sóc thay thế cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thanh tra thực hiện kế hoạch và các chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Thu thập thông tin, tổng hợp và báo cáo tình hình kết quả thực hiện với UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Sở Y tế.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tư vấn xét nghiệm HIV, cung cấp gói dịch vụ điều trị và chăm sóc cho trẻ em bị nhiễm HIV và trẻ phơi nhiễm HIV.

- Lồng ghép công tác chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS với các hoạt động của ngành Y tế; Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai các hoạt động hỗ trợ về giáo dục cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS theo nhu cầu của trẻ;

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Lồng ghép với các hoạt động của ngành để triển khai các hoạt động chống kỳ thị, chống phân biệt đối xử đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong trường học.

4. Sở Tài chính: Tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2015 - 2020 theo quy định hiện hành; thực hiện thanh, quyết toán kinh phí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan vận động các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác cho thực hiện Kế hoạch.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh, hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS, chống phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội.

7. Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS, chống phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội. Tham gia tích cực thực hiện các chiến dịch truyền thông phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể nhân dân cấp tỉnh: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia thực hiện Kế hoạch; tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong tổ chức mình; giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị: Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn; Hàng năm bố trí ngân sách để thực hiện Kế hoạch theo quy định; chỉ đạo lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch này với các chương trình khác có liên quan trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành, thị nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng, hằng năm (gửi qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH (để báo cáo);
- CT, các PCT;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- CVP, các PVP;
- UBND các huyện, thành, thị;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, VX3, (Đ 70b).
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